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Đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ Mười một 
HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh diễn ra trong 02 ngày (từ ngày 13-14/7/2023), với 47/50 đại biểu có mặt, đạt tỷ lệ 94%, đây là kỳ họp thường lệ giữa năm có nhiều nội dung quan trọng; với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh được đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo kỳ họp. HĐND tỉnh đã quyết nghị, thông qua nhiều nội dung quan trọng, kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tế địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Công tác chuẩn bị kỳ họp
Trên cơ sở Nghị quyết Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Điện Biên năm 2023[footnoteRef:1], ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản đề nghị Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, đề xuất nội dung giám sát của HĐND tỉnh năm 2024[footnoteRef:2]; xem xét thông qua nội dung Tờ trình về chương trình giám sát năm 2024 của HĐND tỉnh; ban hành các Nghị quyết chấp thuận xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ theo đề nghị của UBND tỉnh; ban hành các kế hoạch[footnoteRef:3] và tổ chức thực hiện giám sát, trình báo cáo kết quả tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 theo quy định. Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh ban hành văn bản gửi Văn phòng UBND tỉnh báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh gửi đề nghị xây dựng nghị quyết và dự kiến nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023[footnoteRef:4] cho Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định. [1:  Nghị quyết số 123/NQ-HĐND, ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh.]  [2: 2 Văn bản số 19/HĐND-VP, ngày 03/02/2023 của Thường trực HĐND tỉnh V/v đề xuất nội dung giám sát chuyên đề năm 2024 của HĐND tỉnh.]  [3:  Kế hoạch số 30/KH-HĐND, ngày 15/02/2023 của HĐND tỉnh Giám sát việc giải quyết kiến nghị sau giám sát năm 2022; Kế hoạch số 33/KH-HĐND ngày 17/02/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về việc Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cư tri đến trước và sau kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa XV.]  [4:  Văn bản số 122/VP-CTHĐND, ngày 20/4/2023 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.] 

Công tác chuẩn bị Kỳ họp đã được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, theo quy trình chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm sự lãnh đạo của Tỉnh ủy. Thường trực HĐND tỉnh tham mưu cho Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo, xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức kỳ họp; Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, họp thống nhất với UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan về dự kiến Chương trình, phân công chuẩn bị nội dung, quy trình, cách thức tiến hành kỳ họp; quyết định triệu tập kỳ họp kịp thời,… Các nội dung quan trọng trình tại kỳ họp đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến. 
Chương trình kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng khoa học, sắp xếp theo nhóm vấn đề bảo đảm quy trình tổ chức kỳ họp. Trước ngày khai mạc kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản[footnoteRef:5] đề nghị các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XV: Tập trung vào 02 nhóm nội dung chủ yếu thảo luận tại hội trường; đồng thời, qua hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn, nắm bắt tình hình dư luận xã hội... đăng ký nội dung chất vấn. [5:  Văn bản số 123/TTHĐND-VP, ngày 06/7/2023 của Thường trực HĐND tỉnh.] 

Các cơ quan được phân công, chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình theo quy định[footnoteRef:6]. Các Ban HĐND tỉnh đã chủ động tiếp cận, nghiên cứu tài liệu phục vụ công tác thẩm tra ngay từ khi tham gia phiên họp của UBND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong quá trình thẩm tra, các Ban đã thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện đánh giá được sự phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đối với từng nội dung do UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan trình tại kỳ họp; một số nội dung có tính phản biện cao đã cung cấp thông tin để HĐND tỉnh có cơ sở khi xem xét, thông qua các nghị quyết. [6:  Đã hoàn thành 147 báo cáo, Đề án, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và 01 Thông báo của UBMTTQ Việt tỉnh, trong đó: 92 báo cáo (Thường trực HĐND tỉnh 05, UBND tỉnh 10, các Ban HĐND tỉnh 74 (trong đó: chủ trì thẩm tra 39; phối hợp 31; kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của các Ban HĐND tỉnh 04); Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh 03); 26 Tờ trình (Thường trực HĐND tỉnh 1 Tờ trình, UBND tỉnh 25 Tờ trình); 29 Dự thảo Nghị quyết (Thường trực HĐND tỉnh 02; UBND tỉnh 27).] 

Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch để các Tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp theo quy định; tiếp tục quan tâm đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh; quan tâm tiếp xúc tại các xã, điểm bản có nhiều vấn đề cử tri kiến nghị. Công tác phân loại, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri bảo đảm khoa học, chất lượng, kịp thời gửi đến UBND tỉnh, các cơ quan chức năng nghiên cứu, xem xét giải quyết và báo cáo tại kỳ họp. UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa XV do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến và trình tại kỳ họp theo quy định. Thường trực HĐND tỉnh đã giao các Ban HĐND tỉnh thẩm tra kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri theo lĩnh vực được phân công và tổng hợp Báo cáo kết quả thẩm tra tại kỳ họp. Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể đã phối hợp tích cực, có hiệu quả trong công tác tổ chức thực hiện các hoạt động tiếp xúc cử tri.
Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các điều kiện để thực hiện “Họp không giấy”; phối hợp với Đài PTTH tỉnh chuẩn bị các điều kiện để tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, thảo luận tại Hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn, phiên bế mạc tại kỳ họp. 
Công tác chuẩn bị Hội trường, phòng họp, trang trí, khánh tiết được Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc, tạo không khí trang nghiêm của kỳ họp; việc đón tiếp, phục vụ đại biểu về dự kỳ họp được thực hiện chu đáo. Tài liệu được gửi đến đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và trên phần mềm "Họp không giấy", phục vụ các đại biểu nghiên cứu, các Ban HĐND tỉnh thẩm tra. 
2. Kết quả tại kỳ họp
2.1. Xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết
Nội dung các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp được chuẩn bị đã bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, phù hợp với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
Việc thảo luận, thông qua Nghị quyết của HĐND tỉnh bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ, đúng quy định của pháp luật, đồng bộ, thông suốt trên phần mềm “Họp không giấy”. Việc tiếp thu giải trình của UBND tỉnh; tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết của các Ban HĐND tỉnh được phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm và hiệu quả, do đó việc thông qua 29 nghị quyết đạt được sự đồng thuận với tỷ lệ biểu quyết tán thành cao (47/47 đại biểu có mặt nhất trí thông qua, đạt 100%). 
2.2. Về cách thức tiến hành kỳ họp 
Chương trình kỳ họp tiếp tục được sắp xếp khoa học, hợp lý. Công tác điều hành của chủ tọa tại kỳ họp khoa học, chủ động, linh hoạt, bảo đảm thời gian phù hợp với từng nội dung. Các báo cáo, đề án, tờ trình trình bày tại hội trường đều được tóm tắt, ngắn gọn có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên thời gian để đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận và quyết nghị tại kỳ họp. Chủ tọa định hướng, gợi mở cho các đại biểu HĐND tỉnh tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đóng góp nhiều ý cho các nội dung trình tại kỳ họp; trong đó, tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, thảo luận, đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023...
Việc bố trí thời gian, chia tổ thảo luận và thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn được Thường trực HĐND tỉnh sắp xếp khoa học. Tại phiên thảo luận tại tổ và thảo luận tại Hội trường các vị đại biểu phát huy trách nhiệm người là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, đã tích cực nghiên cứu, tham nhiều ý kiến gia có chất lượng và kiến nghị nhiều giải pháp sát thực giúp UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới.
Phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, có sự trao đổi, tranh luận để làm rõ vấn đề, thể hiện tinh thần trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh trong việc theo dõi, giám sát đối với những nội dung được cử tri và Nhân dân quan tâm, đúng quy định của pháp luật; có 11 đại biểu HĐND tỉnh thuộc các Tổ: thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Mường Ảng, Điện Biên Đông, Tủa Chùa, Mường Nhé, Tuần Giáo tham gia chất vấn lãnh đạo UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh là Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Nội vụ; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Các đại biểu đặt câu hỏi ngắn gọn, cụ thể và rõ nội dung. Kết luận phần chất vấn, Chủ tọa đánh giá cao phần trả lời chất vấn của lãnh đạo UBND tỉnh, Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và 05 Giám đốc Sở với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn nhận trách nhiệm và đưa ra cam kết để khắc phục các hạn chế, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý trong lĩnh vực phụ trách; đồng thời đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị.
Các Ban HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các cơ quan hữu quan đã đề cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công. 
3. Sau kỳ họp 
Công tác rà soát, hoàn thiện các nghị quyết được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan để hoàn thiện các nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp và trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực, báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và triển khai thực hiện tại địa phương bảo đảm đúng thời gian quy định. Chỉ đạo hoàn thiện biên bản kỳ họp, xây dựng Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp để đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại địa bàn ứng cử theo quy định.
II. HẠN CHẾ
Bên cạnh những kết quả đạt được, kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khoá XV vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục rút kinh nghiệm, đó là:
1. Thời gian gửi tài liệu chính thức cho các Ban HĐND tỉnh thẩm tra của UBND tỉnh chưa bảo đảm theo Thông báo số 102/TB-TTHĐND ngày 08/6/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về nội dung, thời gian và phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (yêu cầu gửi đến Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh trước ngày 25/6/2023; Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh nhận từ ngày 29/6 -07/7/2023). 
2. Việc UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh, bổ sung 05 nội dung[footnoteRef:7] sát với ngày tổ chức kỳ họp đã phần nào ảnh hưởng đến công tác thẩm tra của các Ban (chưa có nhiều thời gian để nghiên cứu tài liệu, khảo sát thực tế, thiếu tính chủ động...). 02 Nghị quyết quy phạm pháp luật bãi bỏ nghị quyết khác, UBND tỉnh đã trình Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết và đăng ký trình tại kỳ họp ban hành riêng[footnoteRef:8], được Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận[footnoteRef:9]; khi UBND tỉnh gửi tài liệu chính thức trình kỳ họp đã gộp chung trong một nghị quyết, nhưng không có văn bản đề nghị điều chỉnh[footnoteRef:10], phần nào ảnh hưởng tới việc cập nhật thông tin trong công tác thẩm tra, việc dự kiến Chương trình kỳ họp và theo dõi danh mục tài liệu. [7:  Văn bản số 2720/UBND-TH, ngày 28/6/2023 của UBND tỉnh xin rút 03 nội dung: (1) Tờ trình Thông qua Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 20250; (2) Tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên (theo Thông báo số 160/TB-VPCP ngày 28/4/2023 của Văn phòng Chính phủ); (3) Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định tỷ lệ phần trăm số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021-2025. Đề nghị bổ sung 05 nội dung trình tại kỳ họp thứ Mười một, cụ thể : (1) Tờ trình ban hành Nghị quyết thông qua Đề án “Nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Điện Biên giai đoạn năm 2023 - 2025”; (2) Tờ trình ban hành Nghị quyết thông qua Đề án “Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2023-2030”; (3) Tờ trình ban hành Nghị quyết thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quần thể đô thị, dịch vụ, cáp treo Điện Biên Phủ; (4) Tờ trình ban hành Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (5) Tờ trình ban hành Nghị quyết thành lập mới bản Mường Nhé 1 thuộc xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé.]  [8: 	 Tờ trình số 1821/TTr-UBND ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh Ban hành danh mục nghị quyết quy định chi tiết Luật và chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh trong năm 2023; Văn bản số 2010/UBND-TH ngày 17/5/2023 của UBND tỉnh về việc đăng ký nội dung trình tại kỳ họp thứ Mười một, khoá XV.]  [9: 	 Nghị quyết số 103/NQ-TTHĐND ngày 10/5/2023của Thường trực HĐND tỉnh Ban hành danh mục nghị quyết và chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh.]  [10: 	 Gộp 02 Tờ trình bãi bỏ Nghị quyết số: 65/2006/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2006  và Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 thành Tờ trình Bãi bỏ Nghị quyết số 65/2006/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên và quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.] 

3. 02 đồng chí Ủy viên UBND tỉnh, giám đốc Sở được đại biểu HĐND tỉnh chất vấn nhưng vắng mặt tại kỳ họp (do công tác, học tập); việc trả lời chất vấn thực hiện bằng văn bản. Có đồng chí Uỷ viên UBND tỉnh, giám đốc Sở trả lời chất vấn quá thời gian Chủ toạ quy định. 
III. CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ
1. Quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ về hoạt động của HĐND tỉnh. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các quy định của pháp luật về hoạt động của HĐND. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại kỳ họp thứ Mười một về các hoạt động của HĐND tỉnh.
2. Tiếp tục phát huy và tăng cường sự phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh trong chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh bảo đảm theo quy định của pháp luật. 
3. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục chủ động rà soát để chuẩn bị tốt nội dung trình tại kỳ họp, bảo đảm chất lượng hồ sơ trình và gửi tài liệu đúng thời gian quy định.
4. Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan (Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục THADS tỉnh) với các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp, bảo đảm chất lượng, tiến độ; phối hợp rà soát, hoàn thiện Nghị quyết để trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực.
5. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của kỳ họp để đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn.
Trên đây là Báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XV./.
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- UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
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- LĐ, CV VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.
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BÁO CÁO, ĐỀ ÁN, TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NQ DO UBND TỈNH TRÌNH
TẠI KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT, HĐND TỈNH KHOÁ XV
(Kèm theo Báo cáo số    /BC-TTHĐND, ngày   tháng 7 năm 2023)

	TT
	Nội dung
	Số, ký hiệu
	Ngày nhận

	1
	Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.
	2882/BC-UBND ngày 07/07/2023
	08/07/2023

	
	DTNQ Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế  - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023
	
	

	2
	Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023 và giải pháp thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn trong những tháng còn lại của năm 2023. Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024
	2850/BC-UBND ngày 07/07/2023
	07/07/2023

	
	DTNQ Dự kiến Thông qua Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024.
	
	

	3
	Báo cáo Đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
	2722/BC-UBND ngày 28/06/2023
	29/06/2023

	4
	Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2023.
	2880/BC-UBND ngày 07/07/2023
	08/07/2023

	5
	Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2023 của tỉnh.
	2781/BC-UBND ngày 30/06/2023
	03/07/2023

	6
	Báo cáo Tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ Mười của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV.
	1965/BC-UBND ngày 15/05/2023
	16/05/2023

	7
	Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.
	2763/BC-UBND ngày 30/06/2023
	03/07/2023

	8
	Tờ trình và DTNQ Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các đội văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	2803/TTr-UBND ngày 04/07/2023
	04/07/2023

	9
	Tờ trình và DTNQ Quy định định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	2862/TTr-UBND ngày 07/07/2023
	07/07/2023

	10
	Tờ trình và DTNQ Quy định mức học phí năm học 2022 - 2023 và mức học phí từ năm học 2023 - 2024 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	2730/TTr-UBND ngày 29/06/2023
	29/06/2023

	11
	Tờ trình và DTNQ Quy định chính sách trong Đề án hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
	2867/TTr-UBND ngày 07/07/2023
	07/07/2023

	12
	Tờ trình và DTNQ Quy định nội dung, mức chi thực hiện “Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” và nội dung, mức hỗ trợ để khuyến khích người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	2731/TTr-UBND ngày 29/06/2023
	29/06/2023

	13
	Tờ trình và DTNQ Quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2022 - 2025.
	2741/TTr-UBND ngày 29/06/2023
	30/06/2023

	14
	Tờ trình và DTNQ Quy định cơ chế huy động, sử dụng nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.
	2876/TTr-UBND ngày 07/07/2023
	07/07/2023

	15
	Tờ trình và DTNQ Thông qua Đề án "Đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2022 - 2025”.
	2723/TTr-UBND ngày 28/06/2023
	28/06/2023

	16
	Tờ trình và DTNQ Bãi bỏ Nghị quyết số 383/2015/NQ-HĐND ngày 10/11/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	2740/TTr-UBND ngày 29/06/2023
	30/06/2023

	17
	Tờ trình và DTNQ Quy định cụ thể một số nội dung thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	2860/TTr-UBND ngày 07/07/2023
	07/07/2023

	18
	Tờ trình và DTNQ Quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, rà soát, xử lý hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	2861/TTr-UBND ngày 07/07/2023
	07/07/2023

	19
	Tờ trình và DTNQ Thông qua giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.
	2849/TTr-UBND ngày 07/07/2023
	07/07/2023

	20
	Tờ trình và DTNQ Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023.
	2846/TTr-UBND ngày 07/07/2023
	07/07/2023

	21
	Tờ trình và DTNQ Quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	2760/TTr-UBND ngày 30/06/2023
	03/07/2023

	22
	Tờ trình và DTNQ Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	2853/TTr-UBND ngày 07/07/2023
	07/07/2023

	23
	Tờ trình và DTNQ bãi bỏ Nghị quyết số 65/2006/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên và quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phítrên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	2852/TTr-UBND ngày 07/07/2023
	07/07/2023

	24
	Tờ trình và DTNQ Chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
	2871/TTr-UBND ngày 07/07/2023
	07/07/2023

	25
	Tờ trình và DTNQ Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2023.
	2851/TTr-UBND ngày 07/07/2023
	07/07/2023

	26
	Tờ trình và DTNQ Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh.
	2881/TTr-UBND ngày 07/07/2023
	08/07/2023

	27
	Tờ trình và DTNQ Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến quy hoạch Quốc lộ 12D, tỉnh Điện Biên.
	2870/TTr-UBND ngày 07/07/2023
	07/07/2023

	28
	Tờ trình và DTNQ  ban hành Nghị quyết thông qua Đề án “Nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Điện Biên giai đoạn năm 2023 - 2025”.
	2857/TTr-UBND ngày 07/07/2023
	07/07/2023

	29
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